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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và dự toán điều chỉnh quy hoạch 
chi tiết Khu Bảo tàng - Văn hóa tỉnh Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng đô thị; 

Căn cứ Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03 tháng 2 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản; 

Căn cứ Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc cho phép lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết Trung tâm Bảo tàng - Văn hóa tỉnh Sơn La; Quyết định số 3144/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Kết quả thẩm định số 05/TĐ-XD ngày 25 tháng 5 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và dự toán điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu Bảo tàng - Văn hóa tỉnh Sơn La (Có nhiệm vụ thiết kế và dự toán kèm theo).

Điều 2. Giao Chủ đầu tư (Sở Xây dựng) có trách nhiệm phối hợp với UBND thị xã, Sở Văn hóa - Thông tin, Bảo tàng tỉnh Sơn La và các ngành liên quan hoàn thành Đồ án trên trong năm 2007.

Nguồn vốn: Vốn xây dựng tập trung cơ bản của tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa - Thông tin, Thể dục thể thao, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Sơn La, Chủ đầu tư; Bảo tàng tỉnh Sơn La; Thủ trưởng các đơn vị, ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:                                              
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);     

- TT UBND tỉnh;                                            

- Như Điều 3;

- Lưu: VT-Châu 02.20b.
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KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký) 
Cầm Văn Đoản
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NHIỆM VỤ THIẾT KẾ VÀ DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH
 CHI TIẾT KHU BẢO TÀNG - VĂN HÓA TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 1356/QĐ-UBND
 ngày 04 tháng 06 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH
1. Sự cần thiết lập quy hoạch 

Căn cứ Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt quy hoạch chung điều chỉnh nâng cấp thị xã Sơn La lên đô thị loại III, theo phân khu chức năng đồi Khau Cả, Đồi Châu - Trục đường Tô Hiệu thuộc Khu Trung tâm Hành chính và Văn hóa cấp tỉnh, Khu vực này được sự quan tâm của các cấp, các ngành trong việc lập quy hoạch đô thị. Ngày 24 tháng 5 năm1996 UBND tỉnh đã có Quyết định số 871/QĐ-UB về việc phê duyệt Hồ sơ quy hoạch chi tiết khu Trung tâm Bảo tàng - Văn hóa, tỷ lệ 1/1000 với quy mô 26,3 ha. Qua 10 năm triển khai thực hiện Hồ sơ quy hoạch trên đã phát huy tích cực trong công tác quản lý xây dựng đô thị và định hướng cho các Dự án xây dựng trọng điểm trong khu vực Dự án Tôn tạo Khu Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La và Nghĩa trang Liệt sỹ Tô Hiệu, Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6… Tuy nhiên cho đến nay để đáp ứng yêu cầu của đô thị loại III và phù hợp với những định hướng mới trong quy hoạch chung điều chỉnh thị xã Sơn La thì khu vực trên với chức năng là Khu Trung tâm Hành chính và Văn hóa cấp tỉnh cần được nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết, điều chỉnh kịp thời.

2. Mục tiêu và yêu cầu phát triển đô thị đối với khu vực lập quy hoạch

Mục tiêu lập quy hoạch chi tiết, điều chỉnh khu vực trên nhằm cụ thể hóa các định hướng về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan, xác định các hạng mục ưu tiên đầu tư, đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại hồ sơ quy hoạch chung, làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý đầu tư xây dựng, quản lý đô thị đáp ứng các yêu cầu phát triển đô thị trong khu vực.

II. CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH
1. Các cơ sở pháp lý
- Căn cứ Quyết định số 1617/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ngày 04 tháng 6 năm 2005 về việc phê duyệt quy hoạch chung điều chỉnh nâng cấp thị xã Sơn La lên đô thị loại 3 giai đoạn 2005 - 2020;

- Căn cứ vào quy hoạch chi tiết Trung tâm Bảo tàng - Văn hóa tỉnh Sơn La được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 1996;

- Căn cứ Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La

2. Các nguồn tài liệu, số liệu

- Hồ sơ quy hoạch chung điều chỉnh nâng cấp thị xã Sơn La lên đô thị loại III.

- Hồ sơ quy hoạch chi tiết Trung tâm Bảo tàng - Văn hóa tỉnh Sơn La - 1996.

- Hồ sơ các Dự án đầu tư xây dựng về kiến trúc - hạ tầng kỹ thuật có liên quan.

- Niên giám thống kê tỉnh Sơn La năm 2006.

3. Các cơ sở bản đồ

- Bản đồ khảo sát địa hình thị xã Sơn La năm 1999 tỷ lệ: 1/2000.

-Bản đồ khảo sát địa hình khu vực được lập mới theo Dự án quy hoạch năm 2007 -  tỷ lệ: 1/1000.

(Được lập trên cơ sở các mốc khống chế của Bản đồ tỷ lệ 1/2000).

- Hồ sơ cấp đất, hồ sơ thiết kế công trình của các đơn vị đóng trong khu vực. 

III. CÁC NỘI DUNG NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH
1. Phạm vi nghiên cứu

- Quy hoạch chi tiết Khu Bảo tàng – Văn hóa nằm trong quy hoạch chung thị xã Sơn La, có vị trí nằm trong Trung tâm thị xã Sơn La được giới hạn bởi các trục đường Tô Hiệu và đường Điện Biên. Vị trí ranh giới được xác định như sau:

- Phía Đông giáp trục đường Tô Hiệu.

- Phía Tây giáp trục đường Điện Biên.

- Phía Nam giáp trục đường Điện Biên và đường vào Tỉnh ủy.
- Phía Bắc giáp núi và đường vào Khu dân cư Ngân hàng.

2. Tính chất chức năng

1.1. Tính chất

- Là Trung tâm Hành chính - Văn hóa - Dịch vụ Du lịch cấp tỉnh.

- Có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng.

2.2. Chức năng

- Khu các cơ quan hành chính cấp tỉnh.

- Khu văn hóa, cây xanh TDTT.

- Khu di tích lịch sử, dịch vụ du lịch.

- Khu ở cấp đô thị.

3. Quy mô dân số - đất đai

- Quy mô dân số : 3.000 (người).

- Tổng diện tích đất: Khoảng (43 ha).

4. Đánh giá tổng quan hiện trạng
- Trên cơ sở bản đồ địa hình và khảo sát trên thực địa, đánh giá hiện trạng về việc thực hiện hồ sơ quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 1996 về các mặt: Dân cư, lao động, sử dụng đất, hiện trạng các công trình kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật như cấp điện, cấp thoát nước, giao thông, cây xanh đô thị, thu gom chất thải và vệ sinh môi trường; Các cơ sở hạ tầng xã hội, các dự án chuẩn bị đầu tư có liên quan theo các trục đường Tô Hiệu, đường Điện Biên, khu vực đồi Khau Cả, Rặng Tếch.

- Đánh giá chung: Qua phân tích đánh giá các mặt trên rút ra những nhận xét về ưu, nhược điểm và những vấn đề cần giải quyết trong Đồ án thiết kế quy hoạch.

5. Quy hoạch kiến trúc cảnh quan và quy hoạch sử dụng đất

5.1. Đề xuất, lựa chọn bố cục quy hoạch kiến trúc

- Đề xuất tối thiểu 02 phương án tổ chức không gian về các mặt: Nguyên tắc tổ chức, vị trí các khu chức năng, mối quan hệ về bên trong và bên ngoài khu vực lập quy hoạch chi tiết, xác định rõ các khu vực, các công trình cần giữ lại, bảo tồn nguyên trạng các khu vực, các công trình cần chỉnh trang hoặc thay đổi chức năng sử dụng và các khu vực phát triển mới.

- Phân tích so sánh, lựa chọn phương án triển khai.

5.2. Giải pháp tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc

- Giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan khu vực đồi Khau Cả;

- Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu vực trục đường Tô Hiệu;

- Giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan khu vực đồi Châu - Hàng Tếch; 

- Giải pháp tổng thể về tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan khu vực dự kiến lập quy hoạch.
5.3. Quy hoạch sử dụng đất

- Giải pháp phân bố đất theo chức năng và cơ cấu tổ chức không gian theo phương án chọn, bao gồm: đất ở, đất công trình công cộng, đất cơ quan hành chính sự nghiệp, đất đặc biệt v.v…

- Xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cho từng lô đất, bao gồm: Diện tích, quy mô dân số, quy mô công trình kiến trúc, tầng cao, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, vị trí, quy mô các công trình ngầm, hành lang bảo vệ.

6. Quy hoạch hệ thống hạ tầng xã hội

- Khu ở: Bố trí xắp xếp lại khu ở khoa học theo cấp đô thị;
- Công trình công cộng: Bao gồm Nhà văn hoá các cấp, hệ thống sân bải TDTT, hệ thống chợ xép v.v… Cải tạo nâng cấp các công trình hiện có và bổ sung thêm nếu xét thấy cần thiết.
7. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

7.1. Giao thông

- Giải pháp thiết kế hệ thống, mạng lưới giao thông mới phải đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn cấp đường giao thông đô thị, phù hợp với địa hình và phù hợp với mạng lưới giao thông theo quy hoạch chung được phê duyệt; 

- Nâng cấp cải tạo các tuyến giao thông được xác định là trục chính đô thị, trục giao thông liên khu vực, trục giao thông hiện có. Mở rộng, điều chỉnh bổ sung các tuyến đường giao thông trong các nhóm ở;

- Tổ chức bố trí các điểm đỗ xe, quay đầu xe trong các khu ở, khu công cộng.

7.2. San nền

- Giải pháp san nền: Tận dụng khai thác và bảo vệ địa hình tự nhiên, hạn chế tối đa các khu vực phải đào đắp.

- Cao độ san nền phải căn cứ vào cao độ thiết kế các nút giao thông, được khống chế từ đường Điện Biên, Tô Hiệu.

- Tính toán tổng khối lượng san đào đắp.

7.3. Thoát nước
- Giải pháp thiết kế: Phải phù hợp với quy hoạch chung được duyệt trong đó nên tận dụng độ dốc địa hình để thoát nước mặt dọc theo rãnh ven đường. Tổ chức hệ thống thoát nước mặt và nước bẩn riêng biệt.

- Tính toán lưu lượng thoát nước mặt và nước bẩn có đề cập đến khu vực phụ cận theo quy hoạch chung. Đề xuất tiết diện, cấu tạo mương, rãnh, hố ga, giếng thu thoát nước, vị trí, quy mô công suất các trạm đầu mối xử lý nước thải được xác định trong khu vực.

7.4. Cấp nước

- Tính toán, tổng hợp nhu cầu cấp nước theo tiêu chuẩn đã được phê duyệt tại quy hoạch chung.

- Căn cứ vào nhu cầu cấp nước trong khu vực xem xét việc nâng cấp, cải tạo hệ thống nước bao gồm tuyến chính, tuyến thứ cấp, tuyến vào các khu nhà ở và các trạm tăng áp, bể điều phối, các họng nước cứu hỏa hiện có nếu thấy cần thiết.

- Nguồn nước: Theo hệ thống cấp nước chung của Thị xã.

7.6. Thông tin liên lạc
- Tính toán tổng hợp nhu cầu cấp điện theo tiêu chuẩn đã được phê duyệt tại quy hoạch chung.

- Căn cứ vào nhu cầu thông tin liên lạc trong khu vực xem xét việc nâng cấp, cải tạo hệ thống thông tin liên lạc hiện có.

 8. Cây xanh đô thị và vệ sinh môi trường

- Trên cơ sở đánh giá hệ thống vườn hoa, cây xanh hiện trạng đề xuất ý tưởng thiết kế bổ sung, chỉnh trang hệ thống vườn hoa, cây xanh phù hợp với các khu chức năng bao gồm chủng loại cây, giải pháp bố cục, phối kết.

- Thiết lập các điểm thu gom rác thải, khuyến cáo các giải pháp phân loại rác trong các hộ gia đình, các đơn vị hành chính, các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

9. Lập báo cáo đánh giá tác động môi truờng

- Theo Thông tư số 10/2000/TT-BXD ngày 08 tháng 8 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với Đồ án quy hoạch xây dựng.

10. Tổng hợp kinh phí đầu tư
- Lập bảng tổng hợp khối lượng và kinh phí của các dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên.

- Tính toán xuất đầu tư tổng và xuất đầu tư hạ tầng chi 1m2 đất xây dựng.

11. Đề xuất các yêu cầu về quản lý quy hoạch

- Phân vùng quản lý Kiến trúc - Cảnh quan, trong đó quy định các chỉ tiêu về quy mô diện tích, quy mô dân số, quy mô công trình, hệ số sử dụng đát, tầng cao tối đa, mật độ xây dựng và các quy định khác về kiến trúc như: hình khối, màu sắc, mái v.v…

- Những quy định về chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, khoảng lùi đối với các tuyến đường trong khu vực.

- Dự thảo Điều lệ Quản lý quy hoạch.

IV. HỒ SƠ SẢN PHẨM VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ
1. Thành phần hồ sơ
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ có tính đến thực tiễn quy hoạch tại địa phương.

Danh mục sản phẩm bản vẽ, thuyết minh cần thực hiện (68,5%)

	TT
	Tên bản vẽ
	Tỷ trọng bản vẽ (%)
	Tỷ lệ
	Quy cách bản vẽ

	
	
	
	
	Hồ sơ màu
	Hồ sơ mực
	Hồ sơ thu nhỏ

	1
	Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan
	12,5%
	1/1.000
	x
	x
	x

	2
	Bản đồ quy hoạch sử dung đất
	19,5%
	1/1.000
	x
	x
	x

	3
	Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật (có kèm theo các bản vẽ chi tiết)
	29%
	1/1.000
	x
	x
	

	4
	Thuyết minh tổng hợp, tóm tắt Tờ trình xin phê duyệt Đồ án, dự thảo Điều lệ QLXD theo QH
	7,5%
	
	
	
	

	5
	Cộng tổng
	68,5%
	
	
	
	


2. Yêu cầu sản phẩm
- Hồ sơ khảo sát: 07 bộ khảo sát địa hình (Bản vẽ và thuyết minh tính toán); 01 đĩa CD (Ghi đầy đủ các nội dung trên).
- Hồ sơ quy hoạch:  01 bộ hồ sơ màu để trình duyệt (Bản vẽ và thuyết minh); 07 bộ in đen trắng (Bản vẽ và thuyết minh); 01 đĩa CD (Ghi đầy đủ các nội dung trên).
3. Dự toán kinh phí

3.1. Căn cứ lập dự toán

- Quyết đinh số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03 thang 02 năm 2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng.

- Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành định mức chi phí khảo sát xây dựng;

- Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình.

- Căn cứ Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh dự toán công trình.

3.2.Dự toán chi tiết

a) Giá trị khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ: 1/1000, 50 ha: 59.800.000 đồng.

(Có dự toán chi tiết kèm theo).

 Trong đó:

- Chi phí khảo sát                                                 : 46.379.122 đ (Gks)

- Chi phí lập phương án, báo cáo kết quả: 5% Gks :   2.318.956 đ 

- Cộng                                                                   : 48.698.079 đ   (G)

- Thuế VAT 120% (G)                                           :   4.869.807 đ
- Chi phí sau thuế                                                  : 53.567.886 đ
                                                 Làm tròn     : 53.600.000 đ
b) Giá trị lập quy hoạch chi tiết 43ha, tỷ lệ 1/1.000: 362.210.000đ.
- Chi phí lập hồ sơ quy hoạch:

43 ha x 11.400.000 đ x 1,2 x 85% x 68,5% x 72% x 1,15 = 283.592.268đ.
- Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch:

283.592.268đ x 5,82%                                    = 16.505.070 đ
- Chi phí thẩm định quy hoạch:

283.592.268 đ x 5,34%                                     =  15.143.827 đ
- Chi phí quản lý: 

283.592.268 đ x 4,95%                                     =   14.037.817 đ
                                                            Cộng             = 329.278.982 đ
- Thuế VAT 10%                                                       =   32.927.898 đ
                                                        Tổng cộng          = 362.206.880 đ
                                                         Làm tròn           = 362.210.000 đ
c) Chi phí công bố quy hoạch xây dựng: ( tạm tính)     =  18.110.500 đ


283.592.268 đ x 5%                                   =  18.110.500 đ
(Khi thanh toán phải có dự toán chi tiết được phê duyệt)

d) Tổng dự toán ( a + b + c )
53.600.000 đ + 362.210.000 đ + 18.110.500 đ            =  433.920.500 đ
                                                    Làm tròn               =  434.000.000 đ
(Bằng chữ: Bốn trăm, ba mươi tư triệu đồng)

3. Nguồn vốn

Vốn Ngân sách tập trung xây dựng của tỉnh.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Sở Xây dựng Sơn La có trách nhiệm phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức lập hồ sơ quy hoạch chi tiết hoàn thành trong năm 2007 trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Sở Xây dựng thống nhất quản lý chi phí thẩm định nhiệm vụ thiết kế và dự toán theo quy định hiện hành./.
	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký) 
Cầm Văn Đoản
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